DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Đến ngày 31/01/2024
	STT
	Tên TCHNCC
	Địa chỉ trụ sở
	Số điện thoại
	Tên Trưởng phòng/Trưởng Văn phòng công chứng
	Ghi chú

	1. 
	Phòng Công chứng số 1
	Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	02263.852.686
	Khổng Giang Hải
ĐT 0919975688
	

	2. 
	Phòng Công chứng số 2
	Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	02263.510.979
	CCV Nguyễn Thị Mai Sáng

ĐT: 0969.733.241
	

	3. 
	Phòng Công chứng số 3 
	Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	02263.610.999
	Nguyễn Quang Hòa

ĐT:0936.065.736
	

	4. 
	Phòng Công chứng số 4
	Phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	02263.770.595
	Lê Thị Hoài Thương
ĐT:0914.835.851
	

	5. 
	VPCC Trần Thành
	Tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	02263.861.589
	Trần Văn Thành
ĐT: 0912.336.277
	

	6. 
	VPCC Nguyễn Thị Tâm
	Số 289 Nguyên Phi Ỷ Lan, tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	0913 027 712
	Nguyễn Thị Tâm
ĐT:0913.027.712
	

	7. 
	VPCC Hà Nam
	Số nhà 78-80, tổ 4, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	02263.886.888
	Bùi Thị Hồng Vân
ĐT:0913.328.135
	

	8. 
	VPCC Vũ Hằng
	Số 196, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	02263.885.777
	Vũ Thị Hằng
ĐT: 
	

	9. 
	VPCC Lê Hương
	Số nhà 75, đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	02263.513.668 
	Lê Thị Hương
ĐT:0904.293.928
	

	10. 
	VPCC Lê Liên
	Đường Lê Duẩn, tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	0902.222.088
	Lê Thị Liên

ĐT: 0902.222.088
	

	11. 
	VPCC Nguyễn Hòa
	Số 196 phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	0913.009.362
	Nguyễn Văn Hoà
ĐT: 0913009362
	

	12. 
	VPCC Nguyễn Quốc Việt
	Thôn 2 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	0914111568
	Nguyễn Quốc Việt 
	Đổi tên VPCC và Trưởng VPCC


2

